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      La Bằng, ngày 04 tháng 10 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai danh sách nâng bậc lương thường xuyên,  

phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý II, III năm 2026. 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDNN-GDTX ĐẠI TỪ 

 

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 

và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; 

Căn cứ Hướng dẫn số 5330/SGDĐT-TCHC, ngày 21/9/2026 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn xét duyệt nâng bậc lương 

thường xuyên và các chế độ phụ cấp quý I,II,III năm 2026; 

Căn cứ Biên bản họp xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 

nhà giáo quý II,III/2026  ngày 02/10/2026 của Trung tâm GDNN-GDTX Đại Từ;  

Theo đề nghị của tổ Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm GDNN-GDTX Đại Từ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai danh sách nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp 

thâm niên nhà giáo Quý II, III năm 2026 của Trung tâm GDNN-GDTX Đại Từ. 

(Chi tiết theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Thời gian và hình thức công khai:  

Thời gian công khai: Từ ngày 04/10/2026 đến hết ngày 07/10/2026. 



Hình thức công khai: Công khai trên Bảng tin của Trung tâm, trên trang 

thông tin điện tử của Trung tâm và thông báo tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân 

viên trong cuộc họp Hội đồng Sư phạm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng đơn vị, tổ 

Hành chính - Tổng hợp, bộ phận Kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện và thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Sở GD&ĐT Thái Nguyên (Báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Trung tâm; 

- Trang thông tin điện tử của Trung tâm; 

- Lưu: VT, KT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Nam Nữ
Bảng 

lương
Mã ngạch Bậc Hệ số

Mốc nâng 

bậc lương

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Bảng 

lương
Mã ngạch Bậc

Hệ 

số

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần 

sau

Hệ số 

chênh 

lệch BL

Tiền lương 

tăng thêm 

cả năm do 

nâng bậc 

lương 

(1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Lê Danh Tân Giáo viên 1987 ĐH A0 V.09.02.08 5 3,34 15/6/2023 A0 V.09.02.08 6 3,65 15/6/2026

2 Đào Thị Dung Giáo viên 1997 ĐH A1 V.07.05.15 1 2,34 01/8/2023 A1 V.07.04.32 2 2,67 01/8/2026

3 Trần Thị Đông Giáo viên 1994 ĐH A1 V.07.05.15 1 2,34 01/8/2023 A1 V.07.04.33 2 2,67 01/8/2026

4 Nguyễn Thu Hà Giáo viên 1978 ĐH A2 V.0.7.05.14 2 4,34 15/6/2025 A2 V.0.7.05.14 3 4,68 01/9/2026

Trình 

độ

SỞ GD&ĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GDNN-GDTX ĐẠI TỪ

(Ấn định danh sách gồm có 04 người)./.

DANH SÁCH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NĂM 2026 (QUÝ II, III)

( Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-TTGDNN-GDTX, ngày 04/10/2026  của Trung tâm GDNN-GDTX Đại Từ)

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng Kết quả nâng bậc lương

Ghi 

chú
STT Họ và tên

Chức 

vụ/chức 

danh

Ngày, tháng, năm 

sinh



Tỷ lệ
Ngày, tháng 

năm hưởng
Tỷ lệ

Từ ngày, tháng 

năm hưởng

1 Phạm Hồng Thái Giáo viên V.07.05.14 13% 01/9/2025 14% 01/9/2026

2 Vũ Thị Nhẫn Giáo viên V.07.05.14 13% 01/9/2025 14% 01/9/2026

3 Phạm Thanh Nhàn Giáo viên V.07.05.14 14% 01/9/2025 15% 01/9/2026

4 Phạm Huyền Thương Giáo viên V.07.05.14 15% 01/9/2025 16% 01/9/2026

5 Đinh Thị Thúy Mai Giáo viên V.07.05.14 16% 01/9/2025 17% 01/9/2026

6 Nguyễn Thu Hà Giáo viên V.07.05.14 17% 01/9/2025 18% 01/9/2026

(Ấn định danh sách gồm có 06 người)./.

SỞ GD&ĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GDNN-GDTX ĐẠI TỪ

DANH SÁCH HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2026 (QUÝ II, III)

( Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-TTGDNN-GDTX, ngày 04/10/2026  của Trung tâm GDNN-GDTX Đại Từ)

Số TT Họ và tên
Công việc 

được giao

Mã số 

ngạch

Mức phụ cấp thâm niên 

nhà giáo hiện hưởng

Đề nghị nâng (hưởng) 

PC thâm niên nhà giáo 
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TRUNG TÂM GDNN-GDTX ĐẠI TỪ 

 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

             La Bằng, ngày 04 tháng 10 năm 2026 

BIÊN BẢN HỌP CƠ QUAN 

Về việc công khai Danh sách nâng bậc lương thường xuyên,  

phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý II, III năm 2026 

 

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 

và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; 

Căn cứ Hướng dẫn số 5330/SGDĐT-TCHC, ngày 21/9/2026 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn xét duyệt nâng bậc lương 

thường xuyên và các chế độ phụ cấp quý I,II,III năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TTGDNN-GDTX ngày 04/10/2026 của Trung 

tâm GDNN-GDTX Đại Từ về việc công bố công khai danh sách nâng bậc lương 

thường xuyên, phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý II, III năm 2026. 

Hôm nay, vào hồi 7h30 phút ngày 04 tháng 03 năm 2026, tại Trung tâm 

GDNN-GDTX Đại Từ tổ chức cuộc họp Hội đồng sư phạm, giao ban công tác 

tháng 09 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2026 với các nội dung sau: 

I. Thành phần: 

Tổng số CB, GV, NV gồm: 44 người, trong đó: 

1. Ông Nguyễn Văn Bình         Chức vụ: Giám đốc - Chủ toạ 

2. Ông Lê Danh Tân                 Chức vụ: Tổ trưởng tổ HC-TH 

3. Ông Phạm Hồng Thái           Chức vụ: Tổ trưởng tổ Giáo vụ 

4. Bà Phạm Huyền Thương      Chức vụ: Tổ trưởng tổ Xã hội 

5. Bà Phạm Thị Thư                 Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự nhiên 



6. Bà Phạm Thị Lan Anh          Chức vụ: Kế toán 

7. Bà Đào Thị Thảo  Chức vụ: Thư ký 

Có mặt:  43/44 người. (Vắng: Bà Lương Ngọc Huyền - Nghỉ thai sản) 

II. Nội dung:  

1. Đ/c Nguyễn Văn Bình chủ trì cuộc họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ công tác tháng 09 năm 2026, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 

năm 2026; Yêu cầu các bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể và cán bộ, giáo 

viên, nhân viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

2. Công khai danh sách nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên 

nhà giáo Quý II, III năm 2026: Theo biểu đính kèm. 

Thời gian công khai: Từ ngày 04/10/2026 đến hết ngày 07/10/2026. 

Hình thức công khai: Công khai trên Bảng tin của Trung tâm, trên trang 

thông tin điện tử của Trung tâm và trong cuộc họp Hội đồng Sư phạm. 

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 phút cùng ngày trong tinh thần đoàn kết, thống 

nhất và trách nhiệm cao. Biên bản được lập thành 01 bản lưu tại đơn vị, 100% thành 

viên có mặt đều nhất trí với nội dung biên bản./. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  

CHỦ TỌA  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

  

 

 

 

Đào Thị Thảo  Nguyễn Văn Bình 

 

 

  

 

 

  

 


